
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Phan Hương Trang – Nguyễn Thị Thùy Linh  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/09 đến 05/09 

Thùy Linh 

Tuần 2 

Từ 08/09 đến 12/09 

Hương Trang 

Tuần 3 

Từ 15/09 đến 19/09 

Thùy Linh 

Tuần 4 

Từ 22/09 đến 26/09 

Hương Trang 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ 

- Nhắc trẻ khoanh tay cúi chào cô, chào bố mẹ trước khi vào lớp. 

- Thực hiện các nề nếp: Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

Tuần 1 + 3: 

Hô hấp: Hít vào 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: Nhún chân 

- Bật: Tiến lùi 

Tuần 2 + 4: 

Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Ra phía trước 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 

trái, sang phải 

- Chân: Nhảy lên 1 chân về trước, 1 chân 

ra sau 

- Bật: Chụm tách. 

 

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Máu đỏ da vàng  

- Trẻ biết khoanh tay chào cô, chào ông bà cha mẹ khi đến lớp (MT79)  

MT79 

Trò chuyện 

Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Hello 

hello 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Rèn nề 

Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Mầm 

non hạnh phúc yêu 

thương 

- Chia sẻ 

Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Lớp 

chúng mình rất vui 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Lớp học 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Vui đến 

trường 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Đồ chơi 

 

MT44, 

MT45 



nếp - Chào đón năm 

học mới 

- Hoạt động nhóm 

+ Trò chuyện về 

ngày hội đến trường 

của bé. 

+ Ôn luyện 1 số kĩ 

năng đã học 

- Thông điệp sáng 

+ Cô chúc các con 

lớp MGN B2 có 1 

năm học mới nhiều 

niềm vui - nhiều kỉ 

niệm đẹp nhé!  

+ Chủ đề: Trường 

MN Tân Mai của bé 

- Hoạt động nhóm 

+ Trang trí bức tranh 

trường mầm non Tân 

Mai bằng nhiều 

nguyên vật liệu khác 

nhau 

- Thông điệp sáng 

+ Cô và chúng mình 

cùng nhau trò chuyện 

về ngôi trường mầm 

non Tân Mai của 

chúng mình nhé.  

- Trò chuyện về bác 

bảo vệ (MT44)  

thân yêu 

- Hoạt động nhóm 

+ Vẽ tranh tặng bạn 

thân trong lớp 

- Thông điệp sáng 

+ Cô Linh và cô 

Trang chúc lớp 

chúng mình luôn vui 

vẻ, đoàn kết!  

- Nói tên và đặc điểm 

của bạn trong lớp 

(MT45)  

trong trường mầm 

non 

- Hoạt động nhóm 

+ Sắp xếp phân loại 

đồ dùng đồ chơi các 

góc trong lớp học. 

- Thông điệp sáng 

+ Các con hãy giữ 

gìn vệ sinh lớp học 

và đồ chơi các góc 

nhé!  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động rèn kĩ năng 

Nghỉ lễ  

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Đi theo 

đường hẹp 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ  

Hoạt động âm nhạc 

- Hát: Ngày vui của 

bé 

- Nghe hát: Hoa 

trường em 

- TCÂN: Những 

ngón tay vui (MT87)  

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Bật xa 30-

35 cm 

+ TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu  

MT47, 

MT43, 

MT87 

T3 

Hoạt động rèn kĩ năng 

Nghỉ lễ  

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Đếm đến 2, nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 2, nhận biết 

chữ số 1- 2  

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Dạy trẻ nhận biết 

hình vuông, hình chữ 

nhật  

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Đếm đến 3, nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 3, nhận biết 

chữ số 3  



T4 

Hoạt động rèn kĩ năng 

Tiếp tục rèn kỹ năng 

rửa tay, lau mặt  

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét và tô màu: 

Tranh chú hề  

Hoạt động tạo hình 

- Làm hộp đựng bút 

(Steam)  

Hoạt động tạo hình 

- Nặn những chiếc 

vòng  

T5 

Hoạt động rèn kĩ năng 

Hướng dẫn trẻ lấy và 

cất học liệu  

Hoạt động khám phá 

- Trường mầm non 

Tân Mai của bé 

(MT43)  

Hoạt động khám phá 

Lớp học thân yêu của 

bé  

Hoạt động khám phá 

- Đồ chơi trong 

trường mầm non  

T6 

Hoạt động rèn kĩ năng 

Khai giảng năm học 

mới (MT47)  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Cô và mẹ  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Cô dạy  

Hoạt động văn học 

- Truyện: Vịt con đi 

học  

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát khung 

cảnh bên ngoài 

trường mầm non 

- Quan sát cây sấu 

- Quan sát thời tiết 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

* Chơi tự chọn: - 

Chơi với lá cây, làm 

đồ chơi từ bèo sen, 

ghép tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh từ hạt, chơi 

* Hoạt động có chủ 

đích: 

- Tham gia hoạt động 

tại khu khám phá 

tầng 3:Bé chơi với 

cát 

- Quan sát cầu trượt 

- Quan sát cây rau 

lang 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Cây xoài 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

*Hoạt động có chủ 

đích: 

- Tham gia hoạt động 

tại khu tạo hình tầng 

2: Tô tượng 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây hoa 

ngũ sắc 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát cây xoài 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Trời nắng 

*Hoạt động có chủ 

đích: 

- Tham gia hoạt động 

tại khu khám phá 

tầng 3: Trò chơi âm 

nhạc 

- Quan sát bập bênh, 

xích đu 

- Quan sát cây hoa 

ngũ sắc 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát cây ớt 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

 



nhảy lò cò, chồng nụ 

chồng hoa.... 

- Chơi cắp cua bỏ 

giỏ, cắm hoa, chơi 

với cát, nước, lá cây, 

phấn, đồ chơi ngoài 

trời  

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với cát, sỏi, hạt 

gấc, lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé ọ, 

chơi với phấn,…đồ 

chơi ngoài trời.  

trời mưa 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

chuột 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc xây dựng: Xếp hàng rào, trồng cây (T1) 

- Góc tạo hình: Làm lá cờ (T2) 

- Góc Steam: Làm hộp đựng bút(T3) 

- Góc âm nhạc: Múa hát các bài về trường mầm non (T4) 

* Góc xây dựng: 

+ Xây hàng rào 

+ Trồng cây, xếp theo khu vực 

+ Luyện kỹ năng cắm hoa 

* Góc phân vai: 

+ Gia đình: Bố mẹ dẫn con đi siêu thị mua sắm, trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa. 

+ Bác sĩ: Khám trao đổi với bệnh nhận. Tuyên truyền 1 số dịch bệnh giao mùa 

+ Bán hàng: Bán các mặt hàng như: Túi, hoa, các món ăn, kem..... 

+ Nấu ăn: Các bác cấp dưỡng nấu các món ăn trong trường mầm non 

* Góc học tập 

+ Làm BT đếm đến 2,3. 

+ Nhận biết hình vuông hình chữ nhật 

+ Bài tập tư duy 

* Góc sách truyện: 

+ Cách mở sách, đọc sách từ trên xuống 

 



+ Những con rối ngộ nghĩnh 

+ Bài tập: Hãy đoán cùng tôi 

* Góc nghệ thuật: 

+ Tạo hình: Làm hộp đựng bút, làm quà tặng cô giáo và các bạn, sáng tạo ra các đồ 

chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau.. 

+ Âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về trường mầm non, cô giáo.... 

* Giao lưu thứ 4 hàng tuần: 

+ Tuần 1+3: Với lớp A1 

+ Tuần 2+4: Với lớp A3  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Hoạt động ăn: 

- Dạy trẻ 1 số kỹ năng tự phục vụ như: Lấy giúp cô khăn, thìa, khay chia về các bàn 

- Trong khi ăn bị rơi vãi cơm biết nhặt vào khay và lau tay 

- Sau khi ăn xong biết cất bát thìa, ghế đúng nơi quy định 

- Biết các món ăn hàng ngày, các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể 

- Biết xúc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ 

* Hoạt động vệ sinh 

- Luyện kỹ năng rửa tay lau mặt, đi vệ sinh đúng nới quy định 

* Hoạt động ngủ: 

- Giúp cô xếp giường, lấy và cất gối đúng nơi quy định 

- Ngủ dậy: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc 

- Giờ ăn trưa và ăn quà chiều trẻ mời cô và các bạn (MT59)  
 

- Tập luyện kĩ năng: lau mặt, rửa tay bằng xà phòng (MT11)  

MT59, 

MT11 

Hoạt động chiều T2 

- Nghỉ lễ  Dạy hát: Vui đến 

trường 

- Nghe hát: Cô giáo 

miền xuôi 

- TC: Những nốt 

nhạc vui  

- Thể dục: VĐCB: 

Bật liên tục về phía 

trước. 

+ TCVĐ: Những chú 

sâu ngộ nghĩnh 

tuần  

- Dạy hát: Những em 

bé ngoan 

- Nghe: Cô giáo 

- TC: Tai ai tinh  
MT49 



T3 

- Nghỉ lễ  - Bài tập: Khoanh 

tròn vào nhóm số 

lượng trong phạm vi 

2  

Bé NB và LQVT 

trang 1  

- Trò chơi: Ôn tập số 

lượng trong phạm vi 

3  

T4 

- Trò chơi: Truyền 

tin  

- Trò chuyện KNS: 

Không tranh giành 

đồ chơi  

- Trò chơi: Truy tìm 

kho báu  

- Hướng dẫn trẻ sử 

dụng kéo  

T5 

- Tiếp tục rèn kĩ năng 

về tổ thể dục  

- Dạy trẻ biết phân 

biệt hành vi “đúng”-

“sai”, “tốt”–"xấu”  

Bài tập nhận biết 

những món ăn, thức 

uống nên ăn và 

không nên ăn  

- TC: Bé luôn gọn 

gàng (Cô đưa ra yêu 

cầu cất một số đồ 

dùng cá nhân của trẻ 

vào đúng vị trí. 

(MT49)  

T6 

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

Chủ đề - Sự kiện   Trường MN Tân Mai 

của bé  
Lớp học thân yêu  

Đồ chơi trong trường 

MN Tân Mai  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 



 

08/09/2025 

Đã ký số 

 

08/09/2025 

Đã ký số 

 

08/09/2025 

Đã ký số 

 


